
Ng Th Năm

1 Nguyễn Đăng Khôi 28 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038235

2 Vũ Nguyên Khôi 24 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029410 PHÁP

3 Nguyễn Hồng Ân 04 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943462 PHÁP

4 Trần Bảo Đan 22 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029058 PHÁP

5 Phạm Quỳnh Như 25 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941617 PHÁP

6 Hồ Quỳnh Anh 04 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66947797 A.P

7 Lê Ngọc Anh 28 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036683

8 Ninh Vũ Nhật Uyên 04 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942764 PHÁP

9 Trần Thị Ngọc Huyền 24 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943752 PHÁP

10 Hoàng Thiên Ân 25 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029287 PHÁP

11 Nguyễn Minh Khang 26 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946045 PHÁP

12 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 27 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030847 PHÁP

13 Đinh Hoàng Gia Long 20 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66942172 PHÁP

14 Ngô Trúc Khang 22 09 2008 Nam Hoa NV1 HSO66942698 PHÁP

15 Lê Quốc Minh 01 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941166 PHÁP

16 Tô Tuấn Anh 22 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66030782 PHÁP

17 Trần Ngọc Nguyên Vũ 01 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66942514 PHÁP

18 Nguyễn Gia Khánh 29 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027719

19 Mai Trần Bảo Linh 07 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943084 PHÁP

20 Lê Thị Ánh Dương 19 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946399

21 Trần Lê Ngọc Hân 23 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942219 PHÁP

22 Nguyễn Ngọc Anh Thảo 08 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942873 PHÁP

23 Vương Thị Anh Thư 11 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940929 PHÁP

24 Nguyễn Võ Quỳnh Như 20 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66948046 PHÁP

25 Nguyễn Gia Duy An 06 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66942194 PHÁP

26 Phạm Thị Huyền Trang 01 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953108

27 Nguyễn Anh Khôi 08 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66952678

28 Nguyễn Tấn Đạt 20 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66943195 PHÁP

29 Huỳnh Đồng Thanh Trúc 21 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940115 PHÁP

30 Nguyễn Công Khanh 20 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029103 PHÁP

31 Nguyễn Bùi Hiếu Hạnh 21 12 2007 Nữ Kinh NV2 HSO66943280 P

32 Trần Thảo Nguyên 16 06 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66038141 P

33 Vũ Phạm Như Quỳnh 11 11 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66948900

34 Nguyễn Lê Phương Thảo 19 12 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66945265

35 Võ Thị Thảo My 28 10 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66941891

36 Giang Ngọc Anh Thư 12 10 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66949451

37 Trần Thị Hồng Nhung 04 02 2008 Nữ Kinh NV3 HSO66028831

38 Khưu Ngọc Bảo Linh 16 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940714 Bs 24

39 Phùng Tuấn Đạt 21 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031668 Bs 37

40 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 01 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029419 Bs 32

41 Lại Như Lộc 22 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941365 Bs 30
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Ghi chú

(Theo QĐ số 533 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 27 tháng 7 năm 2023)

Tổ hợp 6: Địa-GDKT&PL-Lý-Tin (Chuyên đề: Toán-Văn-Anh (Pháp)

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc NV

Mã

HSO



42 Lê Ngọc Diễm 09 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946860 Bs 31

GVCN HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ LINH GIANG LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


